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PHỤ LỤC 5
DANH MỤC XEM XÉT TRONG ĐỢT SAU
[bookmark: _GoBack](kèm theo văn bản số         /UBND-ĐT ngày      /     /2025 của UBND Thành phố)

Gồm: 
- Phụ lục 5-a: Các ô phố, tuyến phố đặc trưng, có giá trị văn hóa, lịch sử (gồm 16 tuyến phố)
- Phụ lục 5-b: Các công trình kiến trúc nhà truyền thống, nhà cổ, nhà phố trong Khu phố cổ Hà Nội (37 công trình)
- Phụ lục 5-c: Công trình kiến trúc công cộng được xây dựng từ trước năm 1954 (03 công trình)
- Phụ lục 5-d: Các di tích, di sản đề xuất bổ sung/loại bỏ (11 di tích, di sản)
- Phụ lục 5-đ: Danh mục Làng cổ Hà Nội (01 làng)
- Phụ lục 5-e: Các công trình di tích chưa xếp hạng (725 di tích)




































PHỤ LỤC 5-a
DANH MỤC XEM XÉT TRONG ĐỢT SAU
CÁC Ô PHỐ, TUYẾN PHỐ ĐẶC TRƯNG, CÓ GIÁ TRỊ VĂN HÓA, LỊCH SỬ

* Ghi chú: Theo đề xuất của UBND quận Ba Đình tại văn bản số 2685/UBND-QLĐT ngày 01/11/2024.

Các tuyến phố thuộc Khu vực Trung tâm Chính trị Ba Đình (6 tuyến phố) 

	TT
	TÊN PHỐ
	TT
	TÊN PHỐ
	TT
	TÊN PHỐ

	1
	Nguyễn Cảnh Chân (quận Ba Đình)
	3
	đường Độc Lập (quận Ba Đình)
	5
	đường Hùng Vương (quận Ba Đình)

	2
	Bà Huyện Thanh Quan (quận Ba Đình)
	4
	Chùa Một Cột (quận Ba Đình)
	6
	Hoàng Văn Thụ (quận Ba Đình)





Các tuyến phố thuộc Khu phố cũ Hà Nội và vùng phụ cận (10 tuyến phố) 
* Ghi chú: Theo đề xuất của UBND quận Ba Đình tại văn bản số 2685/UBND-QLĐT ngày 01/11/2024, số 405/UBND-QLĐT ngày 06/3/2024; UBND quận Đống Đa tại văn bản số 2719/UBND-VHTT ngày 25/10/2024

	TT
	TÊN PHỐ
	TT
	TÊN PHỐ
	TT
	TÊN PHỐ

	1
	Phan Huy Ích (quận Ba Đình)
	2
	ngõ Hàng Bún (quận Ba Đình)
	3
	phố Châu Long (đoạn từ phố Trúc Bạch đến phố Phó Đức Chính) 

	4
	Nguyễn Thiệp (thuộc phường Trúc Bạch, quận Ba Đình)
	5
	Nguyễn Trung Trực (thuộc phường Trúc Bạch, quận Ba Đình)
	6
	Hồng Phúc (thuộc phường Trúc Bạch, quận Ba Đình)

	7
	Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa)
	8
	Quốc Tử Giám (quận Đống Đa)
	9
	Văn Miếu (quận Đống Đa)

	10
	Đặng Tiến Đông (quận Đống Đa)
	 
	 
	 
	 














PHỤ LỤC 5-b
DANH MỤC XEM XÉT TRONG ĐỢT SAU
Các công trình kiến trúc nhà truyền thống, nhà cổ, nhà phố trong Khu phố cổ Hà Nội (37 công trình)
* Ghi chú: Theo đề xuất tại văn bản số 2007/UBND-QLĐT 22/10/2024 của UBND quận Hoàn Kiếm
	TT
	Tên phố
	Số nhà
	Xếp loại công trình
	Ghi chú

	I
	Phường: Hàng Đào
	
	

	1
	Hàng Đào
	45
	Giá trị đặc biệt
	xem xét trong đợt sau

	
	
	12, 47, 94,96
	Có giá trị
	xem xét trong đợt sau

	II
	Phường: Đồng Xuân
	
	

	1
	Đồng Xuân
	13
	Có giá trị
	xem xét trong đợt sau

	2
	Hàng Chiếu
	86A, 87B, 89, 91
	Có giá trị
	xem xét trong đợt sau

	3
	Trần Nhật Duật
	24, 26
	Có giá trị
	xem xét trong đợt sau

	III
	Phường: Hàng Buồm
	
	

	1
	Đào Duy Từ
	12
	Giá trị đặc biệt
	xem xét trong đợt sau

	
	
	26
	Có giá trị
	xem xét trong đợt sau

	2
	Hàng Buồm
	13, 57, 59
	Có giá trị
	xem xét trong đợt sau

	3
	Mã Mây
	24, 46, 51, 54
	Có giá trị
	xem xét trong đợt sau

	4
	Nguyễn Siêu
	40
	Có giá trị
	xem xét trong đợt sau

	IV
	Phường: Hàng Bạc
	
	

	1
	Hàng Bạc
	
	Giá trị đặc biệt
	xem xét trong đợt sau

	
	
	119
	
	

	V
	Phường Hàng Mã
	
	

	1
	Hàng Mã
	75, 79
	Có giá trị
	xem xét trong đợt sau

	VI
	Phường: Hàng Gai
	
	

	1
	Hàng Nón
	21
	Có giá trị
	xem xét trong đợt sau

	2
	Hàng Quạt
	
	Giá trị đặc biệt
	xem xét trong đợt sau

	
	
	80
	
	

	3
	Hàng Bông
	30
	Giá trị đặc biệt
	xem xét trong đợt sau

	VII
	Phường: Hàng Bồ
	
	

	1
	Thuốc Bắc
	
	Giá trị đặc biệt
	xem xét trong đợt sau

	
	
	77
	
	

	VIII
	Phường: Cửa Đông
	
	

	1
	Đường Thành
	16A, 36, 38, 40
	Có giá trị
	xem xét trong đợt sau

	2
	Hàng Điếu
	48
	Có giá trị
	xem xét trong đợt sau

	3
	Phùng Hưng
	145
	Có giá trị
	xem xét trong đợt sau

	IX
	Phường: Hàng Bông
	
	

	1
	Hà Trung
	63, 75
	Có giá trị
	xem xét trong đợt sau











































PHỤ LỤC 5-c
DANH MỤC XEM XÉT TRONG ĐỢT SAU
Công trình kiến trúc công cộng
được xây dựng từ trước năm 1954 (03 công trình)

* Ghi chú: Theo đề xuất của UBND quận Ba Đình tại văn bản số 2685/UBND-QLĐT ngày 01/11/2024, số 405/UBND-QLĐT ngày 06/3/2024; UBND quận Hà Đông tại văn bản số 3457/UBND-QLĐT ngày 04/11/2024

	TT
	Địa điểm
	Quận
	Tên công trình
	Phân loại
	Ghi chú

	1
	61 Trần Phú
	Ba Đình
	Nhà máy thiết bị Bưu Điện
	Loại 2
	UBND quận Ba Đình đề xuất không đưa vào DM công trình có giá trị (Công trình đã được HĐKTQHTP giai đoạn 2012-2013 đánh giá sơ bộ xếp loại 2; tuy nhiên chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt thuộc danh mục công trình kiến trúc có giá trị (trừ bức phù điêu đắp nổi trên tường nhà có vị trí góc phố Nguyễn Thái Học và phố Lê Trực) và UBND Thành phố đã có văn bản 170/BC-UBND ngày 30/5/2022 báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

	2
	01 Hoàng Hoa Thám
	Ba Đình
	Trụ sở Văn phòng Chính phủ
	Loại 1
	UBND quận Ba Đình đề xuất không đưa vào DM công trình có giá trị do Công trình xây dựng trước năm 1954 đã tháo dỡ và xây dựng mới thành tòa nhà Trụ sở Văn phòng Chính phủ

	3
	2 Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi
	Hà Đông
	Dãy nhà làm việc 2 tầng của Trụ sở UBND phường Nguyễn Trãi
	 
	UBND quận Hà Đông đề xuất bổ sung vào DM công trình có giá trị 











PHỤ LỤC 5-d
DANH MỤC XEM XÉT TRONG ĐỢT SAU
Các di tích, di sản đề xuất bổ sung/loại bỏ (11 di tích, di sản)

	TT
	Tên di tích, di sản
	Phường/thị trấn/xã
	Quận/thị xã/huyện
	Các pháp lý có liên quan
	Đề xuất của các đơn vị

	1
LB
	Đình Phụ Khánh
	Lê Đại Hành
	Hai Bà Trưng
	168VH/QĐ - 02/03/1990
	- Có trong DM các di tích đã được xếp hạng cấp Quốc gia do Sở VHTT tổng hợp;  
- UBND quận Hai Bà Trưng đề nghị loại bỏ theo văn bản  số 562/UBND-KTHTĐT ngày 13/3/2025

	2
BS
	Đình Hưng Ký 
	Minh Khai 
	Hai Bà Trưng 
	490/QĐ 22/04/1992
	- Không có trong DM các di tích đã được xếp hạng cấp Quốc gia do Sở VHTT tổng hợp; 
- UBND quận Hai Bà Trưng đề nghị bố sung theo văn bản  số 562/UBND-KTHTĐT ngày 13/3/2025

	3
BS
	Nhà số 152 Bạch Mai
	Bách Khoa
	Hai Bà Trưng
	 
	- Không có trong anh mục địa điểm gắn biển lưu liệm sự kiện cách mạng kháng chiến do Sở VHTT tổng hợp; 
- UBND quận Hai Bà Trưng đề nghị bố sung theo văn bản  562/UBND-KTHTĐT ngày 13/3/2025

	4
BS
	Địa điểm lưu niệm sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Nhân dân Mễ Trì, tại đình Mễ Trì Hạ
	Mễ Trì
	Nam Từ Liêm
	4851/VP-KGVX ngày 25/4/2024 của UBND Thànhh
phố, 2058CV/BTGTU 
ngày 01/02/2024 
của Ban Tuyên 
giáo Thành ủy, 
3045/SVHTT-
QLDSVH 
ngày23/7/2024 
của Sở VHTT 
	- Không có trong Danh mục địa điểm gắn biển lưu liệm sự kiện cách mạng kháng chiến do Sở VHTT tổng hợp; 
- UBND quận Nam Từ Liêm đề nghị Bổ sung theo văn bản  879/UBND-KTHTĐT ngày 28/3/2025

	5
LB
	Đài quan sát phòng không (ghi dấu chiến thắng B52)
	Phương Liệt
	Thanh Xuân
	 
	- Có trong Danh mục địa điểm gắn biển lưu liệm sự kiện cách mạng kháng chiến do Sở VHTT tổng hợp; 
- UBND quận Thanh Xuân đề nghị Loại bỏ theo văn bản  414/UBND-VHTT ngày 28/2/2025 

	6
BS
	Sở Chỉ huy K18
	Khương Mai
	Thanh Xuân
	65 QĐ/BT 16/01/1995
	- Không có trong Danh mục địa điểm gắn biển lưu liệm sự kiện cách mạng kháng chiến do Sở VHTT tổng hợp; 
- UBND quận Thanh Xuân đề nghị Bổ sung theo văn bản 414/UBND-VHTT 28/2/2025

	7
BS
	Làng nghề Truyền thống nuôi rắn Lệ Mật
	Việt Hưng
	Long Biên
	555/QĐ_UBND ngày 27/01/2011
	- Không có trong Danh mục làng nghề do Sở NNPTNT tổng hợp; 
- UBND quận Long Biên đề nghị Bổ sung theo văn bản 420/UBND-KTHTĐT ngày 07/3/2025 

	8
BS
	Lễ hội Tổng Nam Phù
	 
	Thanh Trì, Thường Tín
	 
	- Không có trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể do Sở VHTT tổng hợp; 
- UBND huyện Thanh Trì đề nghị Bổ sung theo văn bản 515/UBND-VHKHTT ngày 24/3/2025

	9
BS
	Tín ngưỡng thờ Thánh Gióng tại các làng: Sơn Du; Đìa; Thượng Phúc .
	Nguyên Khê,
Nam Hồng, 
Bắc Hồng
	Đông Anh
	 
	- Không có trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể do Sở VHTT tổng hợp; 
- UBND huyện Đông Anh đề nghị Bổ sung theo văn bản 3282/UBND-QLĐT ngày 20/11/2024

	10
BS
	Lễ hội Kén rể, thôn Đường Yên
	Xuân Nộn
	Đông Anh
	 
	

	11
BS
	Lễ hội Đền Sái, thôn Thụy Lôi
	Thụy Lâm
	Đông Anh
	 
	






PHỤ LỤC 5-đ
DANH MỤC XEM XÉT TRONG ĐỢT SAU
Danh mục Làng cổ Hà Nội (01 làng)

	TT
	Tên di tích
	Xã/Phường/Thị trấn
	Quận/Huyện/Thị xã

	1
	Làng Cự Đà
	Xã Cự Khê
	Thanh Oai













































PHỤ LỤC 5-e
DANH MỤC XEM XÉT TRONG ĐỢT SAU
Các công trình di tích chưa xếp hạng (725 di tích)

	STT
	Tên di tích
	Địa chỉ
	Phường/thị trấn/xã
	Quận/thị xã/huyện
	Ghi chú

	1
	Đền Bảo Sơn 
	Ngõ 194 Đội Cấn
	Đội Cấn
	Ba Đình
	 

	2
	Đền Am Ngọc Hà 
	Số 122 Đội Cấn
	Đội Cấn 
	Ba Đình
	 

	3
	Đền Vĩnh Phúc
	Ngõ 267 Hoàng Hoa Thám
	Liễu Giai 
	Ba Đình
	 

	4
	Đền Phúc Lảnh 
	 
	Phúc Xá 
	Ba Đình
	 

	5
	Chùa Am Cửa Bắc (chùa Phổ Quang)
	Số 29 Cửa Bắc 
	Trúc Bạch 
	Ba Đình
	 

	6
	Đình Thạch Khối Hạ
	Số 12 hàng Than
	Trúc Bạch
	Ba Đình
	 

	7
	Đền Yên Thuận hạ (Tứ Vị)
	Số 39 hàng Than
	Trúc Bạch
	Ba Đình
	 

	8
	Đền Yên Thuận Thượng
	Số 25 hàng Than
	Trúc Bạch
	Ba Đình
	 

	9
	Đền Thuỷ Thiên Quang 
	Số 15 hàng Bún 
	Trúc Bạch
	Ba Đình
	 

	10
	Đền Tiên Linh từ
	Số 6 dốc Hoè Nhai 
	Trúc Bạch
	Ba Đình
	 

	11
	Đền Đức Vua
	Số 216 Phó Đức 
Chính
	Trúc Bạch
	Ba Đình
	 

	12
	Đền Đức Thánh 
Trần 
	Số 7 Hàng Than
	Trúc Bạch
	Ba Đình
	 

	13
	Đình Vĩnh Phúc 2 
	Số 3, ngõ 515 
Hoàng Hoa Thám 
	Vĩnh Phúc 
	Ba Đình
	 

	14
	Đền Bà Chúa Kho
	Ngõ 129 phố Giảng Võ
	Cát Linh
	Đống Đa
	 

	15
	Chùa Cảm Ứng
	Số 3 ngõ 538 đường Láng
	Láng Hạ
	Đống Đa
	 

	16
	Đền Vua Bà
	Phố Chùa Láng
	Láng Thượng
	Đống Đa
	 

	17
	Đền Vườn
	Số 106 phố Pháo Đài Láng
	Láng Thượng
	Đống Đa
	 

	18
	Mộ danh nhân Mai Anh Tuấn
	Số 234 nhà C, tập thể công ty Tàu biển
	Ô Chợ Dừa
	Đống Đa
	 

	19
	Đình Khâm Đức
	68 ngõ chợ Khâm Thiên
	Trung Phụng
	Đống Đa
	 

	20
	Đình Thái Kiều (Đình Thái Hiệu)
	Ngõ 10, phố Khâm Thiên
	Trung Phụng
	Đống Đa
	 

	21
	Đình Tô Tiền
	 Ngõ Tô Tiền, phố Khâm Thiên
	Trung Phụng
	Đống Đa
	 

	22
	Đình Trung Kính
	Ngõ Vạn Ứng, phố Khâm Thiên
	Trung Phụng
	Đống Đa
	 

	23
	Đình Thanh Miến
	20 ngõ Thanh Miến
	Văn Miếu
	Đống Đa
	 

	24
	Chùa Tô Hoàng
	Số 22 ngõ Tô Hoàng
	Bách Khoa
	Hai Bà Trưng
	 

	25
	Đền Tô Hoàng
	Số 22 ngõ Tô Hoàng
	Bách Khoa
	Hai Bà Trưng
	 

	26
	Chùa Tràng Tín
	Số 3 phố Hàng Chuối
	Phạm Đình Hổ
	Hai Bà Trưng
	 

	27
	Chùa Tràng An
	Số 14 ngõ 9 (ngõ Tràng An) phố Triệu Việt Vương
	Nguyễn Du
	Hai Bà Trưng
	 

	28
	Chùa Hương Thể
	Ngõ 121 phố Kim Ngưu
	Thanh Lương
	Hai Bà Trưng
	 

	29
	Chùa Trang
	Ngõ 647 phố Kim Ngưu
	Vĩnh Tuy
	Hai Bà Trưng
	 

	30
	Chùa Tổ Ong
	Ngõ 79 phố Lò Đúc
	Phạm Đình Hổ
	Hai Bà Trưng
	 

	31
	Đình Lương Yên
	Ngõ 276 phố Trần Khát Chân
	Thanh Nhàn
	Hai Bà Trưng
	 

	32
	Đình Thể Giao
	Số 3 phố Thể Giao
	Lê Đại Hành
	Hai Bà Trưng
	 

	33
	Đền Hồi Mỹ
	Số 9 phố Bùi Thị Xuân
	Nguyễn Du
	Hai Bà Trưng
	 

	34
	Đình Lạc Nghiệp
	số 317 phố Trần Khát Chân
	Thanh Nhàn
	Hai Bà Trưng
	 

	35
	Đình An Cư
	Ngõ 281 phố Trần Khát Chân,
	Thanh Nhàn
	Hai Bà Trưng
	 

	36
	Đền An Cư
	Ngõ 280 phố Trần Khát Chân
	Thanh Nhàn
	Hai Bà Trưng
	 

	37
	Đình Phụ Khánh
	Số 151 phố Bà Triệu,
	Lê Đại Hành
	Hai Bà Trưng
	 

	38
	Đền Roi
	Số 11 ngõ 55 phố Lê Đại Hành
	Lê Đại Hành
	Hai Bà Trưng
	 

	39
	Đền Vũ Thạch Vọng Từ
	Số 4 ngõ 205 phố Bạch Mai
	Thanh Nhàn
	Hai Bà Trưng
	 

	40
	Chùa Xuân Đỗ Thượng (TV Sùng Phúc)
	Tổ 10, Phường Cự Khối
	Cự Khối
	Long Biên
	 

	41
	Điện thờ Trần Hưng Đạo
	Tổ 5, Phường Cự Khối
	Cự Khối
	Long Biên
	 

	42
	Miếu thờ Đôi cô
	Tổ 10, Phường Cự Khối
	Cự Khối
	Long Biên
	 

	43
	Miếu Bồng Lai
	Tổ 1, Phường Cự Khối
	Cự Khối
	Long Biên
	 

	44
	Lăng Thành Hoàng làng Thổ Khối
	Tổ 5, Phường Cự Khối
	Cự Khối
	Long Biên
	 

	45
	Đền Linh Ứng
	Tổ 4 phường Cự Khối
	Cự Khối
	Long Biên
	 

	46
	Chùa Tăng Phúc
	Tổ 11 Thượng Thanh
	Thượng Thanh
	Long Biên
	 

	47
	Chùa Thiên ứng Phúc Lâm
	Tổ 11 phường Gia Thụy
	Gia Thụy
	Long Biên
	 

	48
	Nghè Đằng Đông
	Tổ 7 Thạch Bàn
	Thạch Bàn
	Long Biên
	 

	49
	Chùa Ái Mộ
	Tổ 01 phường Ngọc Lâm
	Ngọc Lâm
	Long Biên
	 

	50
	Đình Ngọc lâm
	Tổ 06 phường Ngọc Lâm
	Ngọc Lâm
	Long Biên
	 

	51
	Chùa Ngọc Lâm
	phường Ngọc Lâm
	Ngọc Lâm
	Long Biên
	 

	52
	Đình Mai Phúc (đình ngoài)
	Tổ 2 Phúc Đồng
	Phúc Đồng
	Long Biên
	 

	53
	Miếu Nghè hoa
	Tổ 2, phường Phúc Đông (giáp sân Golf Long Biên)
	Phúc Đồng
	Long Biên
	 

	54
	Miếu Quán sinh
	Tổ 8 PĐ
	Phúc Đồng
	Long Biên
	 

	55
	Miếu Tam tiên
	Tổ 8 , phường Phúc Đồng (giáp với khu CN Hanel)
	Phúc Đồng
	Long Biên
	 

	56
	Đình làng Tân Thụy
	Tổ 1
	Phúc Đồng
	Long Biên
	 

	57
	Chùa Yên Tân
	Ngõ 175, đường Ngọc Thụy
	Ngọc Thụy
	Long Biên
	 

	58
	Đền Mẫu Thoải
	Ngách 293/37 đường Ngọc Thụy
	Ngọc Thụy
	Long Biên
	 

	59
	Đền Đức Ông
	Ngách 293/37 đường Ngọc Thụy
	Ngọc Thụy
	Long Biên
	 

	60
	Đền, chùa Cầu Bạc
	Số 02 Ngách 264/63 Tổ 13
	Ngọc Thụy
	Long Biên
	 

	61
	Đền Rừng
	Số 38 Ngách 293/37 Tổ 10
	Ngọc Thụy
	Long Biên
	 

	62
	Đền Núi
	Số 10/359 đường NGọc Thụy, Tổ 10
	Ngọc Thụy
	Long Biên
	 

	63
	Chùa Gia Thượng
	Số 425 đg Ngọc Thụy Tổ 20
	Ngọc Thụy
	Long Biên
	 

	64
	Đình Gia Thượng
	Số 465 đg Ngọc Thụy Tổ 20
	Ngọc Thụy
	Long Biên
	 

	65
	Chùa Bắc Cầu 3
	Số 187 ngõ 80 P BC Tổ 35
	Ngọc Thụy
	Long Biên
	 

	66
	Nghè Tổ 36
	Số 363 phố Bắc Cầu Tổ 36
	Ngọc Thụy
	Long Biên
	 

	67
	Chùa Bắc Cầu 1
	Số 5/354 phố Bắc Cầu Tổ 38
	Ngọc Thụy
	Long Biên
	 

	68
	Đền đôi cô
	Số 541 tổ 38
	Ngọc Thụy
	Long Biên
	 

	69
	Chùa Bồ Đề
	Tổ 2, phường Bồ Đề
	Bồ Đề
	Long Biên
	 

	70
	Đền Lâm Du
	Tổ 1, phường Bồ Đề
	Bồ Đề
	Long Biên
	 

	71
	Đình Lâm Du
	Tổ 1, phường Bồ Đề
	Bồ Đề
	Long Biên
	 

	72
	Đền Chầu
	Tổ 2, phường Bồ Đề
	Bồ Đề
	Long Biên
	 

	73
	Đình Phú Viên
	Tổ 2, phường Bồ Đề
	Bồ Đề
	Long Biên
	 

	74
	Đền Ghềnh
	Tổ 2, phường Bồ Đề
	Bồ Đề
	Long Biên
	 

	75
	Đình Ái Mộ
	Tổ 5, phường Bồ Đề
	Bồ Đề
	Long Biên
	 

	76
	Đền Tập Linh
	Tổ 6, phường Bồ Đề 
	Bồ Đề
	Long Biên
	 

	77
	Miếu Tình Quang
	Tổ 3, phường Giang Biên
	Giang Biên
	Long Biên
	 

	78
	Đình Cầu Bạc
	Tổ 12, phường Ngọc Thụy
	Ngọc Thụy
	Long Biên
	 

	79
	Chùa An Thái
	TDP An Thái
	Đại Mỗ
	Nam Từ Liêm
	 

	80
	Chùa Linh Quang
	TDP Chợ
	Đại Mỗ
	Nam Từ Liêm
	 

	81
	Đình An Thái
	TDP An Thái
	Đại Mỗ
	Nam Từ Liêm
	 

	82
	Đình Bổ (đình Huyền Phố)
	TDP Chợ
	Đại Mỗ
	Nam Từ Liêm
	 

	83
	Miếu Cây Đề
	TDP 13 Nhân Mỹ
	Mỹ Đình 1
	Nam Từ Liêm
	 

	84
	Miếu Tràng
	TDP 13 Nhân Mỹ
	Mỹ Đình 2
	Nam Từ Liêm
	 

	85
	Nhà thờ họ Bùi
	TDP 7 Đình Thôn
	Mỹ Đình 3
	Nam Từ Liêm
	 

	86
	Chùa Linh Sơn (chùa Cả)
	TDP 3
	Phú Đô
	Nam Từ Liêm
	 

	87
	Chùa Đồng Bàn
	TDP 3
	Phú Đô
	Nam Từ Liêm
	 

	88
	Chùa Trại
	TDP 5
	Phú Đô
	Nam Từ Liêm
	 

	89
	Đền Chúng Sinh
	TDP 3
	Phú Đô
	Nam Từ Liêm
	 

	90
	Đền Ka Kông
	TDP 2
	Phú Đô
	Nam Từ Liêm
	 

	91
	Đền Sa Đôi
	TDP 3
	Phú Đô
	Nam Từ Liêm
	 

	92
	Nhà thờ họ Khúc
	TDP 6 Hòe Thị
	Phương Canh
	Nam Từ Liêm
	 

	93
	Nhà thờ họ Vũ
	TDP 6 Hòe Thị
	Phương Canh
	Nam Từ Liêm
	 

	94
	Chùa Liên Trì
	TDP Dưới
	Tây Mỗ
	Nam Từ Liêm
	 

	95
	Nhà thờ họ Nguyễn Quốc
	TDP 4
	Xuân Phương
	Nam Từ Liêm
	 

	96
	Nhà thờ họ Nguyễn Vinh
	TDP 4
	Xuân Phương
	Nam Từ Liêm
	 

	97
	Đình Mọc Thượng Đình
	Ngõ 162 đường Khương Đình, 
	Hạ Đình
	Thanh Xuân
	 

	98
	Chùa Thiên Phúc
	338 đường Khương Đình
	Hạ Đình
	Thanh Xuân
	 

	99
	Đền Cà (thánh mẫu) 
	Số 2 phố Khương Hạ, 
	Khương Đình
	Thanh Xuân
	 

	100
	Đình Hội Xuân
	142 phố Quan Nhân
	Nhân Chính
	Thanh Xuân
	 

	101
	Miếu Hai Cô
	Số 186 phố Quan Nhân
	Nhân Chính
	Thanh Xuân
	 

	102
	Nhà thờ họ Nguyễn Thái Bảo
	Phố Quan Nhân
	Nhân Chính
	Thanh Xuân
	 

	103
	Nhà thờ Nguyễn Ân Sơn
	Số 34 Quan Nhân
	Nhân Chính
	Thanh Xuân
	 

	104
	Nhà thờ Nguyễn Hữu Mục Tộc
	Phố Quan Nhân
	Nhân Chính
	Thanh Xuân
	 

	105
	Phủ Dực Đức
	Ngõ 144 phố Quan Nhân
	Nhân Chính
	Thanh Xuân
	 

	106
	Văn chỉ làng Quan Nhân
	Ngõ 144 phố Quan Nhân
	Nhân Chính
	Thanh Xuân
	 

	107
	DTCMKC nhà cụ Nguyễn Hải Hoành
	Số 27, ngõ 27, đường Nguyễn Trãi
	Nhân Chính
	Thanh Xuân
	 

	108
	Chùa Cao (Cao Minh tự)
	Thôn Đoài
	TT. Tây Đằng
	Ba Vì
	 

	109
	Chùa Lai Bồ
	Lai Bồ
	TT. Tây Đằng
	Ba Vì
	 

	110
	Chùa Phú Mỹ
	Thôn Phú Mỹ
	TT. Tây Đằng
	Ba Vì
	 

	111
	Chùa Vân Hồng
	Thôn Vân Hồng
	TT. Tây Đằng
	Ba Vì
	 

	112
	Chùa Vân Trai
	Thôn Vân Trai
	TT. Tây Đằng
	Ba Vì
	 

	113
	Đình Cao Nhang
	Cao Nhang
	TT. Tây Đằng
	Ba Vì
	 

	114
	Đình Cao Nhang 2
	Cao Nhang
	TT. Tây Đằng
	Ba Vì
	 

	115
	Đình Cầu Bã
	Cầu Bã
	TT. Tây Đằng
	Ba Vì
	 

	116
	Đình Hưng Đạo
	Hưng Đạo
	TT. Tây Đằng
	Ba Vì
	 

	117
	Đình Lai Bồ
	Thôn Lai Bồ
	TT. Tây Đằng
	Ba Vì
	 

	118
	Đình Phú Mỹ
	Thôn Phú Mỹ
	TT. Tây Đằng
	Ba Vì
	 

	119
	Đình thôn Bắc
	Tây Đằng
	TT. Tây Đằng
	Ba Vì
	 

	120
	Đình thôn Đông
	Thôn Đông
	TT. Tây Đằng
	Ba Vì
	 

	121
	Đình thôn Nam
	Thôn Nam
	TT. Tây Đằng
	Ba Vì
	 

	122
	Đình Váng
	Tây Đằng
	TT. Tây Đằng
	Ba Vì
	 

	123
	Đình Vân Hồng
	Thôn Vân Hồng
	TT. Tây Đằng
	Ba Vì
	 

	124
	Đình Vân Trai
	Thôn Vân Trai
	TT. Tây Đằng
	Ba Vì
	 

	125
	Đình xóm Đông 2
	Tây Đằng
	TT. Tây Đằng
	Ba Vì
	 

	126
	Nhà thờ họ Nguyễn Đại
	Thôn Đông
	TT. Tây Đằng
	Ba Vì
	 

	127
	Nhà thờ họ Nguyễn Đức
	Thôn Đông
	TT. Tây Đằng
	Ba Vì
	 

	128
	Đền thờ Bác Hồ
	Vườn Quốc gia Ba Vì
	Xã Ba Vì
	Ba Vì
	 

	129
	Chùa Ngọc Nhị (Thiên Phúc tự)
	Ngọc Nhị
	Cẩm Lĩnh
	Ba Vì
	 

	130
	Chùa Phúc Lâm
	Tân Thành
	Cẩm Lĩnh
	Ba Vì
	 

	131
	Chùa Vài Hát 
	Đông Phượng
	Cẩm Lĩnh
	Ba Vì
	 

	132
	Đền Đức Ông (miếu Ông, miếu Bằng Tạ)
	Bằng Tạ
	Cẩm Lĩnh
	Ba Vì
	 

	133
	Đền Vô Khuy
	Vô Quy
	Cẩm Lĩnh
	Ba Vì
	 

	134
	Chùa Am
	Thôn Thăng Thắc
	Cam Thượng
	Ba Vì
	 

	135
	Chùa Bài Nha
	Thôn Bài Nha
	Cam Thượng
	Ba Vì
	 

	136
	Chùa Cam Đà (Di Đà tự)
	Thôn Cam Đà
	Cam Thượng
	Ba Vì
	 

	137
	Chùa Thăng Thắc
	Thôn Thăng Thắc
	Cam Thượng
	Ba Vì
	 

	138
	Chùa Thịnh Thôn
	Thôn Thịnh Thôn
	Cam Thượng
	Ba Vì
	 

	139
	Đền Mẫu
	Phù Long
	Cam Thượng
	Ba Vì
	 

	140
	Đền Mẫu
	Thôn Cam Cao
	Cam Thượng
	Ba Vì
	 

	141
	Đền Mẫu Tứ Phủ
	Thôn Thịnh Thôn
	Cam Thượng
	Ba Vì
	 

	142
	Đình Bài Nha
	Thôn Bài Nha
	Cam Thượng
	Ba Vì
	 

	143
	Đình Cốc Thôn 
	Thôn Cốc Thôn
	Cam Thượng
	Ba Vì
	 

	144
	Đình Phù Long
	Thôn Cốc
	Cam Thượng
	Ba Vì
	 

	145
	Đình Thăng Thắc
	Thôn Thăng Thắc
	Cam Thượng
	Ba Vì
	 

	146
	Đình Văn Minh
	Thôn Văn Minh
	Cam Thượng
	Ba Vì
	 

	147
	Miếu Mèn
	Thôn Quỳnh Lâm
	Cam Thượng
	Ba Vì
	 

	148
	Nhà Cổ Cốc Thôn 2
	Thôn Cốc Thôn
	Cam Thượng
	Ba Vì
	 

	149
	Nhà Cổ Quỳnh Lâm
	Thôn Quỳnh Lâm
	Cam Thượng
	Ba Vì
	 

	150
	Nhà cổ Văn Minh 1
	Thôn Văn Minh
	Cam Thượng
	Ba Vì
	 

	151
	Nhà Cổ Văn Minh 2
	Thôn Văn Minh
	Cam Thượng
	Ba Vì
	 

	152
	Văn chỉ Nam An
	Thôn Cam Đà
	Cam Thượng
	Ba Vì
	 

	153
	Nhà thờ họ Nguyễn Đại thôn Hoắc Châu
	Thôn Hoắc Châu
	Châu Sơn
	Ba Vì
	 

	154
	Chùa Bùi
	Thôn Vĩnh Phệ
	Chu Minh
	Ba Vì
	 

	155
	Chùa Gừng
	Thôn Vĩnh Phệ
	Chu Minh
	Ba Vì
	 

	156
	Chùa Mẫu (Chu Quyến)
	Thôn Chu Quyến
	Chu Minh
	Ba Vì
	 

	157
	Miếu Ông
	Thôn Vũ Chu
	Cổ Đô
	Ba Vì
	 

	158
	Nhà thờ họ Mai Văn
	Đội 2 - Vu Chu
	Cổ Đô
	Ba Vì
	 

	159
	Nhà thờ họ Phan
	Thôn Cổ Đô
	Cổ Đô
	Ba Vì
	 

	160
	Nhà thờ họ Trần Văn
	Thôn Vu Chu
	Cổ Đô
	Ba Vì
	 

	161
	Chùa Long Ân
	Minh Húc
	Đông Quang
	Ba Vì
	 

	162
	Đình Minh Húc
	Minh Húc
	Đông Quang
	Ba Vì
	 

	163
	Miếu Bà
	Quang Húc
	Đông Quang
	Ba Vì
	 

	164
	Nhà thờ Lê Hữu Tá
	Đông Viên
	Đông Quang
	Ba Vì
	 

	165
	Từ đường Nguyễn Lự
	Đông Húc
	Đông Quang
	Ba Vì
	 

	166
	Từ đường tổ nghề Mộc
	Quang Húc
	Đông Quang
	Ba Vì
	 

	167
	Chùa Đồng Bảng
	Thôn Đồng Bảng
	Đồng Thái
	Ba Vì
	 

	168
	Chùa Thái Bình
	Thôn Thái Bình
	Đồng Thái
	Ba Vì
	 

	169
	Chùa Xóm Hạ
	Thôn Tăng Cấu
	Đồng Thái
	Ba Vì
	 

	170
	Chùa Xóm Thượng
	Thôn Tăng Cấu
	Đồng Thái
	Ba Vì
	 

	171
	Chùa Xóm Trung
	Xóm Trung, Thôn Tăng Cấu
	Đồng Thái
	Ba Vì
	 

	172
	Đền Mẫu Đồng Bảng
	Thôn Đồng Bảng
	Đồng Thái
	Ba Vì
	 

	173
	Điếm Bắc
	Thôn Đồng Bảng
	Đồng Thái
	Ba Vì
	 

	174
	Điếm Đoài
	Thôn Đồng Bảng
	Đồng Thái
	Ba Vì
	 

	175
	Điếm Nam
	Thôn Đồng Bảng
	Đồng Thái
	Ba Vì
	 

	176
	Điếm Trại
	Thôn Đồng Bảng
	Đồng Thái
	Ba Vì
	 

	177
	Điếm Trại Lác( Điếm Xóm)
	Thôn Đồng Bảng
	Đồng Thái
	Ba Vì
	 

	178
	Đình Thái Bình
	Thôn Thái Bình
	Đồng Thái
	Ba Vì
	 

	179
	Đình Xóm Hạ
	Xóm Hạ, Thôn Tăng Cấu
	Đồng Thái
	Ba Vì
	 

	180
	Lăng Mẫu
	Thôn Đồng Bảng
	Đồng Thái
	Ba Vì
	 

	181
	Miếu Nghè
	Thôn Đồng Bảng
	Đồng Thái
	Ba Vì
	 

	182
	Nhà thờ họ Chu Văn
	Thôn Đồng Bảng
	Đồng Thái
	Ba Vì
	 

	183
	Nhà thờ họ Chu Văn chi 2
	Thôn Đồng Bảng
	Đồng Thái
	Ba Vì
	 

	184
	Nhà thờ họ Phùng Trần
	Thôn Thái Bình
	Đồng Thái
	Ba Vì
	 

	185
	Nhà thờ họ Phùng Văn
	Thôn Đồng Bảng
	Đồng Thái
	Ba Vì
	 

	186
	Chùa Kho (Bảo Linh Sơn tự)
	Sui Quán
	Khánh Thượng
	Ba Vì
	 

	187
	Đền Bảo Linh Sơn
	Khánh Chúc Đồi
	Khánh Thượng
	Ba Vì
	 

	188
	Đình Làng Ninh
	Sui Quán
	Khánh Thượng
	Ba Vì
	 

	189
	Đình Nêm
	Gò Đình Muôn
	Khánh Thượng
	Ba Vì
	 

	190
	Chùa Thiên Ấn và đền bà chúa Chèm
	Thôn Bắt Còn Chèm
	Khánh Thượng
	Ba Vì
	 

	191
	Quán thờ làng Gò
	Gò Đá Chẹ
	Khánh Thượng
	Ba Vì
	 

	192
	Chùa Tản Viên
	Thôn Lặt
	Minh Quang
	Ba Vì
	 

	193
	Đình Đầm Sản
	Thôn Đầm Sản
	Minh Quang
	Ba Vì
	 

	194
	Đình Phú Mỹ
	Thôn Xuân Thọ
	Minh Quang
	Ba Vì
	 

	195
	Nhà thờ họ Lê Đắc
	Xóm Đông - Tân Phong
	Phong Vân
	Ba Vì
	 

	196
	Chùa Liễu Châu
	Thôn Liễu Châu
	Phú Châu
	Ba Vì
	 

	197
	Chùa Phong Châu
	Thôn Phong Châu
	Phú Châu
	Ba Vì
	 

	198
	Đền Hạ
	Thôn Phú Xuyên
	Phú Châu
	Ba Vì
	 

	199
	Đền Thượng
	Thôn Phú Xuyên
	Phú Châu
	Ba Vì
	 

	200
	Đình Liễu Châu
	Thôn Liễu Châu
	Phú Châu
	Ba Vì
	 

	201
	Miếu Ban Chợ
	Thôn Phú Xuyên
	Phú Châu
	Ba Vì
	 

	202
	Nhà thờ họ Bùi
	Thôn Phú Xuyên
	Phú Châu
	Ba Vì
	 

	203
	Nhà thờ họ Đỗ
	Thôn Liễu Châu
	Phú Châu
	Ba Vì
	 

	204
	Nhà thờ họ Đỗ
	Thôn Phong Châu
	Phú Châu
	Ba Vì
	 

	205
	Nhà thờ họ Dương
	Thôn Phú Xuyên
	Phú Châu
	Ba Vì
	 

	206
	Nhà thờ họ Nguyễn Quí
	Thôn Phú Xuyên
	Phú Châu
	Ba Vì
	 

	207
	Nhà thờ họ Nguyễn Trên
	Thôn Phú Xuyên
	Phú Châu
	Ba Vì
	 

	208
	Đình Phú Thịnh
	Phú Thịnh
	Phú Cường
	Ba Vì
	 

	209
	Đình Thanh Chiểu
	Thanh Chiểu
	Phú Cường
	Ba Vì
	 

	210
	Nhà thờ họ Nguyễn Đại
	Phú Thịnh
	Phú Cường
	Ba Vì
	 

	211
	Nhà thờ họ Nguyễn Khắc
	Xóm 5 - Thanh Chiểu
	Phú Cường
	Ba Vì
	 

	212
	Nhà thờ họ Phan
	Phú Thịnh
	Phú Cường
	Ba Vì
	 

	213
	Nhà thờ họ Trương
	Phú Thịnh
	Phú Cường
	Ba Vì
	 

	214
	Từ chỉ chi 2 dòng họ Nguyễn Đại (từ chỉ Phú Thịnh)
	Phú Thịnh
	Phú Cường
	Ba Vì
	 

	215
	Chùa Đồng Phú
	Thôn Đồng Phú
	Phú Đông
	Ba Vì
	 

	216
	Đền Đông Duy
	Thôn Phú Nghĩa
	Phú Đông
	Ba Vì
	 

	217
	Đền Thuận Trại
	Thôn Phú Nghĩa
	Phú Đông
	Ba Vì
	 

	218
	Đền Xóm Sỏi
	Thôn Phú Nghĩa
	Phú Đông
	Ba Vì
	 

	219
	Điếm Lem Phú Nghĩa
	Thôn Phú Nghĩa
	Phú Đông
	Ba Vì
	 

	220
	Điếm Vạn Thịnh (xóm Quýt)
	Thôn Phú Nghĩa
	Phú Đông
	Ba Vì
	 

	221
	Đình Đồng Phú
	Thôn Đồng Phú
	Phú Đông
	Ba Vì
	 

	222
	Đình Phú Nghĩa
	Thôn Phú Nghĩa
	Phú Đông
	Ba Vì
	 

	223
	Nhà thờ họ Chu
	Phú Nghĩa
	Phú Đông
	Ba Vì
	 

	224
	Nhà thờ họ Chu
	Thôn Đông Lâu
	Phú Đông
	Ba Vì
	 

	225
	Nhà thờ họ Chu  chi 2
	Thôn Đông Lâu
	Phú Đông
	Ba Vì
	 

	226
	Nhà thờ họ Chu chi 4
	Thôn Đông Lâu
	Phú Đông
	Ba Vì
	 

	227
	Nhà thờ họ Chu Văn
	Thôn Đông Lâu
	Phú Đông
	Ba Vì
	 

	228
	Nhà thờ họ Phùng
	Thôn Phú Nghĩa
	Phú Đông
	Ba Vì
	 

	229
	Văn chỉ Đông Lâu
	Thôn Đông Lâu
	Phú Đông
	Ba Vì
	 

	230
	Chùa Phương Châu
	Thôn Phương Châu
	Phú Phương
	Ba Vì
	 

	231
	Chùa Phương Khê
	Thôn Phương Khê
	Phú Phương
	Ba Vì
	 

	232
	Nhà thờ họ Phùng
	Thôn Phương Khê
	Phú Phương
	Ba Vì
	 

	233
	Chùa Cao Lĩnh (Long Sơn tự)
	Thôn Cao Lĩnh
	Phú Sơn
	Ba Vì
	 

	234
	Chùa Phú Mỹ (Sơn Mỹ tự)
	Thôn Phú Mỹ
	Phú Sơn
	Ba Vì
	 

	235
	Chùa Quy Mông
	Thôn Quy Mông
	Phú Sơn
	Ba Vì
	 

	236
	Chùa Yên Kỳ (Linh Quang)
	Thôn Yên Kỳ
	Phú Sơn
	Ba Vì
	 

	237
	Đền Cao Lĩnh
	Thôn Cao Lĩnh
	Phú Sơn
	Ba Vì
	 

	238
	Đền Lỗ Gội
	Thôn Phú Hữu
	Phú Sơn
	Ba Vì
	 

	239
	Đền Phú Mỹ A1
	Thôn Phú Mỹ
	Phú Sơn
	Ba Vì
	 

	240
	Đền Phú Mỹ B
	Thôn Phú Mỹ
	Phú Sơn
	Ba Vì
	 

	241
	Đền Phú Mỹ C
	Thôn Phú Mỹ
	Phú Sơn
	Ba Vì
	 

	242
	Đền Yên Kỳ (đền Nghề)
	Thôn Yên Kỳ
	Phú Sơn
	Ba Vì
	 

	243
	Điếm Đỗ
	Thôn Phú Hữu
	Phú Sơn
	Ba Vì
	 

	244
	Điếm Xóm Thượng
	Thôn Phú Hữu
	Phú Sơn
	Ba Vì
	 

	245
	Đình Cao Lĩnh
	Thôn Cao Lĩnh
	Phú Sơn
	Ba Vì
	 

	246
	Đình Quy Mông
	Thôn Quy Mông
	Phú Sơn
	Ba Vì
	 

	247
	Đình Trại
	Thôn Phú Hữu
	Phú Sơn
	Ba Vì
	 

	248
	Đình Yên Kỳ
	Thôn Yên Kỳ
	Phú Sơn
	Ba Vì
	 

	249
	Chùa Bằng Y
	Thôn Bằng Y
	Sơn Đà
	Ba Vì
	 

	250
	Chùa Yên Thịnh
	Thôn Yên Thịnh
	Sơn Đà
	Ba Vì
	 

	251
	Đền Bằng Y
	Thôn Bằng Y
	Sơn Đà
	Ba Vì
	 

	252
	Đền Đức Bà
	Thôn Khê Thượng
	Sơn Đà
	Ba Vì
	 

	253
	Đền Trí Phú
	Thôn Trí Phú
	Sơn Đà
	Ba Vì
	 

	254
	Đền Yên Thịnh
	Thôn Yên Thịnh
	Sơn Đà
	Ba Vì
	 

	255
	Đình Bằng Y
	Thôn Bằng Y
	Sơn Đà
	Ba Vì
	 

	256
	Chùa La Thượng “Thăng Vinh tự”
	La Thượng
	Tản Hồng
	Ba Vì
	 

	257
	Đền Thánh Bà
	La Thượng
	Tản Hồng
	Ba Vì
	 

	258
	Đình La Thượng
	La Thượng
	Tản Hồng
	Ba Vì
	 

	259
	Miếu Hữu
	Vân Sa
	Tản Hồng
	Ba Vì
	 

	260
	Miếu Tả (Miếu Đức Thánh Bà)
	Vân Sa
	Tản Hồng
	Ba Vì
	 

	261
	Miếu xóm 9
	Vân Sa
	Tản Hồng
	Ba Vì
	 

	262
	Nhà thờ họ Đặng Xuân
	La Phẩm
	Tản Hồng
	Ba Vì
	 

	263
	Nhà thờ họ Đỗ
	Vân Sa
	Tản Hồng
	Ba Vì
	 

	264
	Nhà thờ họ Hoàng
	Vân Sa
	Tản Hồng
	Ba Vì
	 

	265
	Nhà thờ họ Khổng
	La Phẩm
	Tản Hồng
	Ba Vì
	 

	266
	Nhà thờ họ Lê Đức 
	La Phẩm
	Tản Hồng
	Ba Vì
	 

	267
	Nhà thờ họ Lê Ngọc
	Xóm 1 La Thượng
	Tản Hồng
	Ba Vì
	 

	268
	Nhà thờ họ Lê Ngọc
	La Thượng
	Tản Hồng
	Ba Vì
	 

	269
	Nhà thờ họ Lê Ngọc chi 2
	La Thượng
	Tản Hồng
	Ba Vì
	 

	270
	Nhà thờ họ Nguyễn Bá
	Vân Sa
	Tản Hồng
	Ba Vì
	 

	271
	Nhà thờ họ Nguyễn Duy
	Vân Sa
	Tản Hồng
	Ba Vì
	 

	272
	Nhà thờ họ Nguyễn Đại
	Vân Sa
	Tản Hồng
	Ba Vì
	 

	273
	Nhà thờ họ Nguyễn Đình
	Vân Sa
	Tản Hồng
	Ba Vì
	 

	274
	Nhà thờ họ Nguyễn Văn
	La Phẩm
	Tản Hồng
	Ba Vì
	 

	275
	Chùa Ao Vua
	 
	Tản Lĩnh
	Ba Vì
	 

	276
	Chùa Cổ Đại- chùa Hiệu Lực
	Thôn Hiệu Lực
	Tản Lĩnh
	Ba Vì
	 

	277
	Chùa Tam Mỹ
	Thôn Tam Mỹ
	Tản Lĩnh
	Ba Vì
	 

	278
	Chùa Tân Phương
	Thôn Tân Phương
	Tản Lĩnh
	Ba Vì
	 

	279
	Đền Bà chúa Ba
	Thôn Tam Mỹ
	Tản Lĩnh
	Ba Vì
	 

	280
	Đền Cô Chín
	Thôn Yên Thành
	Tản Lĩnh
	Ba Vì
	 

	281
	Đền Cô Sáu
	Thôn Ké Mới
	Tản Lĩnh
	Ba Vì
	 

	282
	Đền chúa Đá Đen
	Thôn Ké Mới
	Tản Lĩnh
	Ba Vì
	 

	283
	Đền Hoàng Long Báo Ân
	Thôn Hoàng Long
	Tản Lĩnh
	Ba Vì
	 

	284
	Đền Mẫu Gò Sống
	Thôn Gò Sống
	Tản Lĩnh
	Ba Vì
	 

	285
	Đền Mỹ Đức
	Thôn Mỹ Đức
	Tản Lĩnh
	Ba Vì
	 

	286
	Đền Nam Cung
	Thôn Yên Thành
	Tản Lĩnh
	Ba Vì
	 

	287
	Đền Rừng Già
	Thôn Hiệu Hòa
	Tản Lĩnh
	Ba Vì
	 

	288
	Đền thờ Mẫu Hoàng
	Thôn Ké Mới,
	Tản Lĩnh
	Ba Vì
	 

	289
	Chùa Cộng Hòa
	Xã Cộng Hòa
	Thái Hòa
	Ba Vì
	 

	290
	Chùa Chu Mật
	Thôn Chu Mật
	Thái Hòa
	Ba Vì
	 

	291
	Chùa Trung Hà
	Thôn Trung Hà
	Thái Hòa
	Ba Vì
	 

	292
	Đình Chu Mật
	Thôn Chu Mật
	Thái Hòa
	Ba Vì
	 

	293
	Đình Trung Hà
	Thôn Trung Hà
	Thái Hòa
	Ba Vì
	 

	294
	Nhà thờ họ Chu Bắc
	Thôn Cộng Hoà
	Thái Hòa
	Ba Vì
	 

	295
	Nhà thờ họ Chu Đông
	Thôn Cộng Hoà
	Thái Hòa
	Ba Vì
	 

	296
	Chùa Thuần Phúc
	Thôn 6
	Thuần Mỹ
	Ba Vì
	 

	297
	Miếu Trắng (miếu Hàm Long)
	Thôn 1
	Thuần Mỹ
	Ba Vì
	 

	298
	Chùa Áng Gạo
	Thôn Áng Gạo
	Thụy An
	Ba Vì
	 

	299
	Chùa Duyên Liên
	Thôn Liên Minh
	Thụy An
	Ba Vì
	 

	300
	Chùa Đông Cao(Cao Sơn Tự)
	Thôn Đông Cao
	Thụy An
	Ba Vì
	 

	301
	Chùa Đông Kỳ
	Thôn Đông Kỳ
	Thụy An
	Ba Vì
	 

	302
	Chùa Liễu Đông
	Thôn Liễu Đông
	Thụy An
	Ba Vì
	 

	303
	Chùa Tân An
	Thôn Tân An
	Thụy An
	Ba Vì
	 

	304
	Chùa Thụy Phiêu
	Thôn Thụy Phiêu
	Thụy An
	Ba Vì
	 

	305
	Chùa Yên Khoái (Chùa  Phúc Yên)
	Thôn Yên Khoái
	Thụy An
	Ba Vì
	 

	306
	Đền Liễu Đông
	Thôn Liễu Đông
	Thụy An
	Ba Vì
	 

	307
	Đình Áng Gạo
	Thôn Áng Gạo
	Thụy An
	Ba Vì
	 

	308
	Đình Đông Cao
	Thôn Đông Cao
	Thụy An
	Ba Vì
	 

	309
	Đình Đông Kỳ
	Thôn Đông Kỳ
	Thụy An
	Ba Vì
	 

	310
	Đình Tân An
	Thôn Tân An
	Thụy An
	Ba Vì
	 

	311
	Miếu Bà
	Thôn Thụy Phiêu
	Thụy An
	Ba Vì
	 

	312
	Chùa Bằng Lũng (Phúc Minh)
	Bằng Lũng
	Tiên Phong
	Ba Vì
	 

	313
	Chùa Đồi Điềng (Đông Phong)
	Đông Phong
	Tiên Phong
	Ba Vì
	 

	314
	Chùa Khô (Thanh Lũng)
	Thanh Lũng
	Tiên Phong
	Ba Vì
	 

	315
	Chùa Kim Bí (Khô Sơn tự)
	Kim Bí
	Tiên Phong
	Ba Vì
	 

	316
	Đình Bằng Lũng
	Bằng Lũng
	Tiên Phong
	Ba Vì
	 

	317
	Đình Đông Phong
	Đông Phong
	Tiên Phong
	Ba Vì
	 

	318
	Đình Kim Bí
	Kim Bí
	Tiên Phong
	Ba Vì
	 

	319
	Nhà thờ họ Khuất
	Vị Nhuế
	Tiên Phong
	Ba Vì
	 

	320
	Quán Cầu Đá
	Thanh Lũng
	Tiên Phong
	Ba Vì
	 

	321
	Quán Cầu Gỗ
	Vị Nhuế
	Tiên Phong
	Ba Vì
	 

	322
	Chùa Thái Bạt
	Thôn Thái Bạt
	Tòng Bạt
	Ba Vì
	 

	323
	Chùa Tòng Lệnh
	Thôn Tòng Lệnh
	Tòng Bạt
	Ba Vì
	 

	324
	Chùa Tòng Thái
	Thôn Tòng Thái
	Tòng Bạt
	Ba Vì
	 

	325
	Đền Đức Ông
	Thôn Tòng Thái
	Tòng Bạt
	Ba Vì
	 

	326
	Đền thờ danh nhân Nguyễn Bá Lân
	Thôn Tòng Thái
	Tòng Bạt
	Ba Vì
	 

	327
	Đình làng Bơn
	Thôn Bơn Ngoài
	Vân Hòa
	Ba Vì
	 

	328
	Đình Muồng Cháu
	Thôn Mồ Đồi
	Vân Hòa
	Ba Vì
	 

	329
	Chùa Mai Trai
	Thôn Mai Trai
	Vạn Thắng
	Ba Vì
	 

	330
	Chùa Quang Ngọc
	Thôn Quang Ngọc
	Vạn Thắng
	Ba Vì
	 

	331
	Chùa Tuấn Xuyên
	Thôn Tuấn Xuyên
	Vạn Thắng
	Ba Vì
	 

	332
	Đền Chợ Mơ
	Thôn Chợ Mơ
	Vạn Thắng
	Ba Vì
	 

	333
	Đền Hậu Trạch
	Thôn Hậu Trạch
	Vạn Thắng
	Ba Vì
	 

	334
	Đền Lạc Cảnh Viên
	Thôn La Xuyên
	Vạn Thắng
	Ba Vì
	 

	335
	Đình Hậu Trạch
	Thôn Hậu Trạch
	Vạn Thắng
	Ba Vì
	 

	336
	Đình Mai Trai
	Thôn Mai Trai
	Vạn Thắng
	Ba Vì
	 

	337
	Đình Nhuận Trạch
	Thôn Nhuận Trạch
	Vạn Thắng
	Ba Vì
	 

	338
	Đình Quang Ngọc
	Thôn Quang Ngọc
	Vạn Thắng
	Ba Vì
	 

	339
	Đình Tuấn Xuyên
	Thôn Tuấn Xuyên
	Vạn Thắng
	Ba Vì
	 

	340
	Nhà thờ chi Một
	Thôn Mai Trai
	Vạn Thắng
	Ba Vì
	 

	341
	Nhà thờ họ Hoàng
	Thôn La Xuyên
	Vạn Thắng
	Ba Vì
	 

	342
	Chùa An Thịnh
	An Thịnh - Thôn Vật Yên
	Vật Lại
	Ba Vì
	 

	343
	Chùa Đồng Nội (chùa Vật Lại)
	Đồng Nội - Thôn Vật Lại
	Vật Lại
	Ba Vì
	 

	344
	Chùa Mẫu (Đền Mẫu)
	Thôn Vật Yên
	Vật Lại
	Ba Vì
	 

	345
	Chùa Tâm Long (Chùa Xóm Giải)
	Thôn Vật Lại
	Vật Lại
	Ba Vì
	 

	346
	Chùa Vật Lại (Cổ Mai tự)
	Xóm Đẵm 1 - Thôn Cổ Mai
	Vật Lại
	Ba Vì
	 

	347
	Chùa Vật Phụ
	Thôn Vật Phụ
	Vật Lại
	Ba Vì
	 

	348
	Chùa Vật Yên (chùa Trê)
	Thôn Vật Yên
	Vật Lại
	Ba Vì
	 

	349
	Chùa Vồi (chùa Xóm Giải)
	Thôn Vật Lại
	Vật Lại
	Ba Vì
	 

	350
	Chùa xóm Xui (chùa  Phúc Lai)
	Thôn Vật Lại
	Vật Lại
	Ba Vì
	 

	351
	Chùa Yên Bồ (Chùa Vù)
	Thôn Yên Bồ
	Vật Lại
	Ba Vì
	 

	352
	Đền Mẫu Đồng Nội
	Đồng Nội - Thôn Vật Lại
	Vật Lại
	Ba Vì
	 

	353
	Đền Miếu Mẫu Cổ Mai (Miếu Đẵm)
	Xóm Đẵm 1- Thôn Cổ Mai
	Vật Lại
	Ba Vì
	 

	354
	Đình (điếm) Đông Vượng (Đình Đẵm Một)
	Đông Vượng - Thôn Vật Lại
	Vật Lại
	Ba Vì
	 

	355
	Đình An Thịnh
	An Thịnh - Thôn Vật Yên
	Vật Lại
	Ba Vì
	 

	356
	Đình Công
	Thôn Yên Bồ
	Vật Lại
	Ba Vì
	 

	357
	Đình Đồng Nội
	Đồng Nội - Thôn Vật Lại
	Vật Lại
	Ba Vì
	 

	358
	Đình Tây Vị
	Xóm Vồi - Thôn Vật Lại
	Vật Lại
	Ba Vì
	 

	359
	Đình Vật Phụ
	Thôn Vật Phụ
	Vật Lại
	Ba Vì
	 

	360
	Đình Vồi
	Xóm Vồi - Thôn Vật Lại
	Vật Lại
	Ba Vì
	 

	361
	Miếu Ông
	Thôn Yên Bồ
	Vật Lại
	Ba Vì
	 

	362
	Miếu Vật Phụ
	Thôn Vật Phụ
	Vật Lại
	Ba Vì
	 

	363
	Nhà thờ họ Trần Đông Cục
	 
	Bát Tràng
	Gia Lâm
	 

	364
	Nhà thờ họ Lê Vũ Công Thần
	 
	Bát Tràng
	Gia Lâm
	 

	365
	Nhà thờ họ Phạm Tứ Chi
	 
	Bát Tràng
	Gia Lâm
	 

	366
	Nhà thờ họ Lê
	 
	Bát Tràng
	Gia Lâm
	 

	367
	Nhà thờ họ Trần Đông Hội
	 
	Bát Tràng
	Gia Lâm
	 

	368
	Nhà thờ họ Nguyễn Thiện Quan Giáp
	 
	Bát Tràng
	Gia Lâm
	 

	369
	Nhà thờ họ Phạm Ngũ Chi
	 
	Bát Tràng
	Gia Lâm
	 

	370
	Nhà thờ họ Vương
	 
	Bát Tràng
	Gia Lâm
	 

	371
	Nhà thờ họ Phùng
	 
	Bát Tràng
	Gia Lâm
	 

	372
	Nhà thờ họ Trần Đồng Tâm
	 
	Bát Tràng
	Gia Lâm
	 

	373
	Nhà thờ họ Vũ Tả Đoài
	 
	Bát Tràng
	Gia Lâm
	 

	374
	Nhà thờ họ Nguyễn Kỳ Thiện
	 
	Bát Tràng
	Gia Lâm
	 

	375
	Nhà thờ họ Nguyễn Đức
	 
	Bát Tràng
	Gia Lâm
	 

	376
	Nhà thờ họ Hà
	 
	Bát Tràng
	Gia Lâm
	 

	377
	Nhà thờ họ Nguyễn Quan Giáp
	 
	Bát Tràng
	Gia Lâm
	 

	378
	Làng cổ Bát Tràng
	 
	Bát Tràng
	Gia Lâm
	 

	379
	Miếu Thôn Thượng
	 
	Dương Hà
	Gia Lâm
	 

	380
	Nghè Thôn Trung
	 
	Dương Hà
	Gia Lâm
	 

	381
	Đình Trong Đề Trụ 8
	 
	Dương Quang
	Gia Lâm
	 

	382
	Đình Bình Trù
	 
	Dương Quang
	Gia Lâm
	 

	383
	Nghè Quán Khê
	 
	Dương Quang
	Gia Lâm
	 

	384
	Chùa Đề Trụ
	 
	Dương Quang
	Gia Lâm
	 

	385
	Chùa Lam Cầu
	 
	Dương Quang
	Gia Lâm
	 

	386
	Chùa Quán Khê
	 
	Dương Quang
	Gia Lâm
	 

	387
	Chùa Dương Đanh
	 
	Dương Xá
	Gia Lâm
	 

	388
	Chùa Thuận Quang
	 
	Dương Xá
	Gia Lâm
	 

	389
	Đền Yên Bình
	 
	Dương Xá
	Gia Lâm
	 

	390
	Cổng làng du vãng 
	 
	Dương Xá
	Gia Lâm
	 

	391
	Cổng Làng Yên Bình
	 
	Dương Xá
	Gia Lâm
	 

	392
	Cổng làng Dương Đanh
	 
	Dương Xá
	Gia Lâm
	 

	393
	Cổng Làng Dương Đá
	 
	Dương Xá
	Gia Lâm
	 

	394
	Cổng Làng Dương Đình
	 
	Dương Xá
	Gia Lâm
	 

	395
	Nhà Cụ Hương Giai
	 
	Dương Xá
	Gia Lâm
	 

	396
	Đền Đông Dư Hạ 
	 
	Đông Dư
	Gia Lâm
	 

	397
	Đền Minh Quang 
	 
	Đông Dư
	Gia Lâm
	 

	398
	Miếu Ngọc 
	 
	Đông Dư
	Gia Lâm
	 

	399
	Đình Lê Xá
	 
	Đa Tốn
	Gia Lâm
	 

	400
	Đình Khoan Tế
	 
	Đa Tốn
	Gia Lâm
	 

	401
	Đền Khoan tế (Đền trung)
	 
	Đa Tốn
	Gia Lâm
	 

	402
	Đền mẫu Đệ Tam
	 
	Đa Tốn
	Gia Lâm
	 

	403
	Chùa Giấy
	 
	Đa Tốn
	Gia Lâm
	 

	404
	Chùa Bình Nguyên
	 
	Đa Tốn
	Gia Lâm
	 

	405
	Đình Nhân Lễ
	 
	Đặng Xá
	Gia Lâm
	 

	406
	Đình Cự Đà
	 
	Đặng Xá
	Gia Lâm
	 

	407
	Đình Lời
	 
	Đặng Xá
	Gia Lâm
	 

	408
	Đình Lở
	 
	Đặng Xá
	Gia Lâm
	 

	409
	Đình Viên Ngoại 
	 
	Đặng Xá
	Gia Lâm
	 

	410
	Đình Đặng
	 
	Đặng Xá
	Gia Lâm
	 

	411
	Chùa Thôn Lở
	 
	Đặng Xá
	Gia Lâm
	 

	412
	Miếu Kim Âu
	 
	Đặng Xá
	Gia Lâm
	 

	413
	Đền Cự Đà
	 
	Đặng Xá
	Gia Lâm
	 

	414
	Chùa Đặng
	 
	Đặng Xá
	Gia Lâm
	 

	415
	Nhà thờ họ Nguyễn Đình
	 
	Đình Xuyên
	Gia Lâm
	 

	416
	Cổng làng Tế Xuyên
	 
	Đình Xuyên
	Gia Lâm
	 

	417
	Cổng Làng Công Đình
	 
	Đình Xuyên
	Gia Lâm
	 

	418
	Đình Xuân Thuỵ
	 
	Kiêu Kỵ
	Gia Lâm
	 

	419
	Đình Trung Dương
	 
	Kiêu Kỵ
	Gia Lâm
	 

	420
	Đình Chu Xá
	 
	Kiêu Kỵ
	Gia Lâm
	 

	421
	Đình Gia Cốc
	 
	Kiêu Kỵ
	Gia Lâm
	 

	422
	Chùa Gia Cốc
	 
	Kiêu Kỵ
	Gia Lâm
	 

	423
	Chùa xuân Thuỵ (linh quy tự)
	 
	Kiêu Kỵ
	Gia Lâm
	 

	424
	Chùa Chu xá (Ninh Cảnh tự)
	 
	Kiêu Kỵ
	Gia Lâm
	 

	425
	Chùa Trung Dương
	 
	Kiêu Kỵ
	Gia Lâm
	 

	426
	Miếu Xuân Thụy
	 
	Kiêu Kỵ
	Gia Lâm
	 

	427
	Lăng mộ Lê Trần Cẩn
	 
	Kiêu Kỵ
	Gia Lâm
	 

	428
	Từ chỉ họ Nguyễn Thành
	 
	Kiêu Kỵ
	Gia Lâm
	 

	429
	Miếu Cả Kim Lan
	 
	Kim Lan
	Gia Lâm
	 

	430
	Chùa Lựa Kim Lan
	 
	Kim Lan
	Gia Lâm
	 

	431
	Miếu Cô Bơ
	 
	Kim Sơn
	Gia Lâm
	 

	432
	Chùa Kim Sơn (chùa Phúc Sơn)
	 
	Kim Sơn
	Gia Lâm
	 

	433
	Cổng Xóm Đình
	 
	Kim Sơn
	Gia Lâm
	 

	434
	Cổng Xóm Đông
	 
	Kim Sơn
	Gia Lâm
	 

	435
	Nghè Trên Cổ Giang
	 
	Lệ Chi
	Gia Lâm
	 

	436
	Chùa Khánh Lâm (Lầm)
	 
	Lệ Chi
	Gia Lâm
	 

	437
	Chùa Tiếu
	 
	Lệ Chi
	Gia Lâm
	 

	438
	Nghè Gia Lâm
	 
	Lệ Chi
	Gia Lâm
	 

	439
	Miểu Kim Hồ
	 
	Lệ Chi
	Gia Lâm
	 

	440
	Đền Mẫu Sen Hồ
	 
	Lệ Chi
	Gia Lâm
	 

	441
	Nghè Dưới Cổ Giang
	 
	Lệ Chi
	Gia Lâm
	 

	442
	Lăng mộ Nguyễn Thọ Tràng
	 
	Ninh Hiệp
	Gia Lâm
	 

	443
	Nhà thờ họ Thạch
	 
	Ninh Hiệp
	Gia Lâm
	 

	444
	Nhà thờ họ Nguyễn Bá
	 
	Ninh Hiệp
	Gia Lâm
	 

	445
	Nhà thờ họ Nguyễn Khắc
	 
	Ninh Hiệp
	Gia Lâm
	 

	446
	Nhà thờ họ Nguyễn Đình
	 
	Ninh Hiệp
	Gia Lâm
	 

	447
	Điếm Kiếu
	 
	Ninh Hiệp
	Gia Lâm
	 

	448
	Cổng làng thôn 9
	 
	Ninh Hiệp
	Gia Lâm
	 

	449
	Cổng làng thôn 6,7
	 
	Ninh Hiệp
	Gia Lâm
	 

	450
	Từ đường họ Nguyễn Thọ
	 
	Ninh Hiệp
	Gia Lâm
	 

	451
	Lăng mộ Hoàng Hầu Bạch Sam
	 
	Ninh Hiệp
	Gia Lâm
	 

	452
	Gò Giếng
	 
	Ninh Hiệp
	Gia Lâm
	 

	453
	Chùa Đổng Viên (Thiên Đức tự)
	 
	Phù Đổng
	Gia Lâm
	 

	454
	Chùa Đổng Viên (Thiên Đức tự)
	 
	Phù Đổng
	Gia Lâm
	 

	455
	Đình Đổng Viên
	 
	Phù Đổng
	Gia Lâm
	 

	456
	Chùa Phù Dực (Sùng Khánh tự)
	 
	Phù Đổng
	Gia Lâm
	 

	457
	Nhà thờ thái bảo Đặng Công Sắt
	 
	Phù Đổng
	Gia Lâm
	 

	458
	Nhà thờ Đặng Công Diễn
	 
	Phù Đổng
	Gia Lâm
	 

	459
	Am Vĩnh Trấn
	 
	Phù Đổng
	Gia Lâm
	 

	460
	Chùa Trân Tảo
	 
	Phú Thị
	Gia Lâm
	 

	461
	Chùa Đại Bản
	 
	Phú Thị
	Gia Lâm
	 

	462
	Chùa Tô Khê
	 
	Phú Thị
	Gia Lâm
	 

	463
	Miếu Hàn Lạc
	 
	Phú Thị
	Gia Lâm
	 

	464
	Cổng làng Trân Tảo
	 
	Phú Thị
	Gia Lâm
	 

	465
	Lăng Từ Chỉ
	 
	Trung Mầu
	Gia Lâm
	 

	466
	Lăng Từ Vũ
	 
	Trung Mầu
	Gia Lâm
	 

	467
	Nghè Trung Mầu
	 
	Trung Mầu
	Gia Lâm
	 

	468
	Đền ghênh
	 
	Trung Mầu
	Gia Lâm
	 

	469
	Đình Thịnh Liên
	 
	Trung Mầu
	Gia Lâm
	 

	470
	Chùa Thanh Lương
	 
	Trung Mầu
	Gia Lâm
	 

	471
	Đình Trung Mầu
	 
	Trung Mầu
	Gia Lâm
	 

	472
	Đình Chính Trung
	 
	Trâu Quỳ
	Gia Lâm
	 

	473
	Đình An Đào
	 
	Trâu Quỳ
	Gia Lâm
	 

	474
	Chùa Cửu Việt
	 
	Trâu Quỳ
	Gia Lâm
	 

	475
	Chùa Đào nguyên
	 
	Trâu Quỳ
	Gia Lâm
	 

	476
	Chùa Chính Trung
	 
	Trâu Quỳ
	Gia Lâm
	 

	477
	Đình An Lạc
	 
	Trâu Quỳ
	Gia Lâm
	 

	478
	Đình Kiên Thành
	 
	Trâu Quỳ
	Gia Lâm
	 

	479
	Chùa Bình Minh
	 
	Trâu Quỳ
	Gia Lâm
	 

	480
	Đình Cống Thôn
	 
	Xã Yên Viên
	Gia Lâm
	 

	481
	Đình Ái Mộ
	 
	Xã Yên Viên
	Gia Lâm
	 

	482
	Chùa Cống Thôn
	 
	Xã Yên Viên
	Gia Lâm
	 

	483
	Đền Yên Viên
	 
	Xã Yên Viên
	Gia Lâm
	 

	484
	Chùa Ái Mộ
	 
	Xã Yên Viên
	Gia Lâm
	 

	485
	Chùa Kim Quan
	 
	Xã Yên Viên
	Gia Lâm
	 

	486
	Chùa Yên Viên
	 
	Xã Yên Viên
	Gia Lâm
	 

	487
	Chùa Trong Lã Côi
	 
	Xã Yên Viên
	Gia Lâm
	 

	488
	Chùa ngoài Lã Côi
	 
	Xã Yên Viên
	Gia Lâm
	 

	489
	Chùa Phúc Khánh
	 
	Xã Yên Viên
	Gia Lâm
	 

	490
	Đình Yên Khê
	 
	Yên Thường
	Gia Lâm
	 

	491
	Chùa Xuân Dục
	 
	Yên Thường
	Gia Lâm
	 

	492
	Cổng làng Đình Vĩ
	 
	Yên Thường
	Gia Lâm
	 

	493
	Chùa Lại Hoàng
	 
	Yên Thường
	Gia Lâm
	 

	494
	Chùa Quy Mông
	 
	Yên Thường
	Gia Lâm
	 

	495
	Chùa Đỗ Xá
	 
	Yên Thường
	Gia Lâm
	 

	496
	Chùa Trùng Quán
	 
	Yên Thường
	Gia Lâm
	 

	497
	Chùa Liên Đàm
	 
	Yên Thường
	Gia Lâm
	 

	498
	Từ chỉ họ Nguyễn Thời
	 
	Yên Thường
	Gia Lâm
	 

	499
	Nhà Thờ họ Nguyễn Đức
	 
	Yên Thường
	Gia Lâm
	 

	500
	Nhà thờ họ Ngô
	 
	Yên Thường
	Gia Lâm
	 

	501
	Chùa Chử xá
	 
	Văn Đức
	Gia Lâm
	 

	502
	Miếu Ông
	 
	Văn Đức
	Gia Lâm
	 

	503
	Chùa Bảo Tháp (chùa Hống
	 
	TT. Trạm Trôi
	Hoài Đức
	 

	504
	Đình Quế Dương
	 
	Cát Quế
	Hoài Đức
	 

	505
	Nhà thờ họ Trần
	 
	Di Trạch
	Hoài Đức
	 

	506
	Chùa Ngụ (chùa Phúc Lâm)
	 
	Đắc Sở
	Hoài Đức
	 

	507
	Miếu Giang Khê
	 
	Đông La
	Hoài Đức
	 

	508
	Đền thờ Tiên chúa
	 
	Đông La
	Hoài Đức
	 

	509
	Chùa Kỳ Viên tự
	 
	Đức Giang
	Hoài Đức
	 

	510
	Tượng đài Đau thương - Căm thù -Chiến thắng
	 
	Kim Chung
	Hoài Đức
	 

	511
	Lăng đá Mả Hương
	 
	Lại Yên
	Hoài Đức
	 

	512
	Chùa Phượng Tiên
	 
	Song Phương
	Hoài Đức
	 

	513
	Chùa Phúc Lâm
	 
	Tiền Yên
	Hoài Đức
	 

	514
	Chùa Ngọc Tân
	 
	Yên Sở
	Hoài Đức
	 

	515
	 Làng Cựu
	 
	Vân Từ
	Phú Xuyên
	 

	516
	Đình Cầu Trò
	Tổ dân phố 2 (Gia Hòa)
	Thị trấn Phúc Thọ
	Phúc Thọ
	 

	517
	Chùa Cẩm Đình (Cẩm Đình tự)
	Thôn Cẩm Đình
	Xuân Đình
	Phúc Thọ
	 

	518
	Chùa Cựu Đình (Phúc Long tự)
	Thôn Cựu Đình
	Xuân Đình
	Phúc Thọ
	 

	519
	Chùa Vân Đình (Phúc Long tự)
	Thôn Vân Đình
	Xuân Đình
	Phúc Thọ
	 

	520
	Chùa Yên Đình (An Long tự)
	Thôn Yên Đình
	Xuân Đình
	Phúc Thọ
	 

	521
	Đình Cẩm Đình
	Thôn Cẩm Đình
	Xuân Đình
	Phúc Thọ
	 

	522
	Đình Cựu Đình
	Thôn Cựu Đình
	Xuân Đình
	Phúc Thọ
	 

	523
	Miếu Cựu Đình
	Thôn Cựu Đình
	Xuân Đình
	Phúc Thọ
	 

	524
	Chùa Cựu Lục (Thanh Thủy tự)
	Thôn Cựu Lục
	Xuân Đình
	Phúc Thọ
	 

	525
	Chùa Xuân Đoài
	Thôn Xuân Đoài
	Xuân Đình
	Phúc Thọ
	 

	526
	Chùa Xuân Đông (Thiện Phúc tự)
	Thôn Xuân Đông
	Xuân Đình
	Phúc Thọ
	 

	527
	Chùa Xuân Trù
	Thôn Xuân Trù
	Xuân Đình
	Phúc Thọ
	 

	528
	Đền Đốc Ngữ
	Thôn Xuân Đông
	Xuân Đình
	Phúc Thọ
	 

	529
	Đình Cựu Lục
	Thôn Cựu Lục
	Xuân Đình
	Phúc Thọ
	 

	530
	Đình Xuân Đoài
	Thôn Xuân Đoài
	Xuân Đình
	Phúc Thọ
	 

	531
	Đình Xuân Đông
	Thôn Xuân Đông
	Xuân Đình
	Phúc Thọ
	 

	532
	Đình Xuân Trù
	Thôn Xuân Trù
	Xuân Đình
	Phúc Thọ
	 

	533
	Quán Cả
	Thôn 9
	Hát Môn
	Phúc Thọ
	 

	534
	Chùa Bãi Hiệp Thuận (Thánh Lâm tự)
	Khu bãi xóm 9 (Hiệp Thuận)
	Hiệp Thuận
	Phúc Thọ
	 

	535
	Chùa Phú Lễ (Phú Lễ tự)
	Thôn Hiệp Lộc 1
	Hiệp Thuận
	Phúc Thọ
	 

	536
	Chùa Quế Lâm (Quỳnh Lâm tự)
	Thôn Quế Lâm
	Hiệp Thuận
	Phúc Thọ
	 

	537
	Chùa Vàng (Kim Hoàng tự)
	Thôn Hiệp Lộc 3
	Hiệp Thuận
	Phúc Thọ
	 

	538
	Chùa Yên Dục (Hưng Khánh tự)
	Thôn Yên Dục
	Hiệp Thuận
	Phúc Thọ
	 

	539
	Đền Khoái (đình Trung Bảo Lộc)
	Thôn Hiệp Thuận 2
	Hiệp Thuận
	Phúc Thọ
	 

	540
	Quán Yên Dục (Quán Giãng)
	Thôn Yên Dục
	Hiệp Thuận
	Phúc Thọ
	 

	541
	Chùa Am (Am Linh tự)
	Thôn 3 (Hạ Hiệp)
	Liên Hiệp
	Phúc Thọ
	 

	542
	Chùa Bành Khê (Bành Khê tự)
	Thôn 9 (Hạ Hiệp)
	Liên Hiệp
	Phúc Thọ
	 

	543
	Chùa Hiếu Hiệp (Chung Linh tự)
	Thôn 1 (Hiếu Hiệp)
	Liên Hiệp
	Phúc Thọ
	 

	544
	Quán Hạ Hiệp
	Thôn 10 (Hạ Hiệp)
	Liên Hiệp
	Phúc Thọ
	 

	545
	Quán Hiếu Hiệp
	Thôn 1 (Hiếu Hiệp)
	Liên Hiệp
	Phúc Thọ
	 

	546
	Chùa Phù Long (Khánh Long tự)
	Thôn Phù Long 2
	Long Xuyên
	Phúc Thọ
	 

	547
	Đền Mẫu
	Thôn Triệu Xuyên 3
	Long Xuyên
	Phúc Thọ
	 

	548
	Miếu Xóm Thần Bàn
	Thôn Triệu Xuyên 3
	Long Xuyên
	Phúc Thọ
	 

	549
	Chùa Cả (Sùng Nghiêm tự)
	Thôn 6 (Giáo Hạ)
	Ngọc Tảo
	Phúc Thọ
	 

	550
	Chùa Phú Mỹ
	Thôn 1 (Phú Mỹ)
	Ngọc Tảo
	Phúc Thọ
	 

	551
	Đền Ngọc Tảo
	Thôn 8 (Ngọc Tảo)
	Ngọc Tảo
	Phúc Thọ
	 

	552
	Đền Phú Mỹ
	Thôn 1 (Phú Mỹ)
	Ngọc Tảo
	Phúc Thọ
	 

	553
	Đền Thổ Ngõ Giai
	Thôn 8 (Giáo Hạ)
	Ngọc Tảo
	Phúc Thọ
	 

	554
	Điếm Ngõ Bé
	Thôn 5 (Giáo Hạ)
	Ngọc Tảo
	Phúc Thọ
	 

	555
	Điếm Ngõ Dương
	Thôn 6 (Giáo Hạ)
	Ngọc Tảo
	Phúc Thọ
	 

	556
	Nhà thờ họ Nguyễn Đình
	Thôn 7 (Ngọc Tảo)
	Ngọc Tảo
	Phúc Thọ
	 

	557
	Chùa Thư Trai (Phúc Thư tự)
	Thôn 4 (Thư Trai)
	Phúc Hòa
	Phúc Thọ
	 

	558
	Đền Cây Đa
	Thôn 1 (Thanh Phần)
	Phúc Hòa
	Phúc Thọ
	 

	559
	Miếu Xóm Trại
	Thôn 5 (Thư Trai)
	Phúc Hòa
	Phúc Thọ
	 

	560
	Văn chỉ Thư Trai
	Thôn 7 (Thư Trai)
	Phúc Hòa
	Phúc Thọ
	 

	561
	Miếu Bà
	Thôn 4 (Tây)
	Phụng Thượng
	Phúc Thọ
	 

	562
	Voi đá, ngựa đá
	Thôn 2 (Tây)
	Phụng Thượng
	Phúc Thọ
	 

	563
	Nhà thờ họ Hoàng
	Thôn 11 (Nam)
	Phụng Thượng
	Phúc Thọ
	 

	564
	Văn chỉ Phụng Thượng
	Thôn 4 (Tây)
	Phụng Thượng
	Phúc Thọ
	 

	565
	Chùa Phúc Lộc (Quang Minh tự)
	Thôn 13 (Phúc Lộc)
	Sen Phương
	Phúc Thọ
	 

	566
	Chùa Phương Độ (Phương Hoa tự)
	Thôn 14 (Phương Độ)
	Sen Phương
	Phúc Thọ
	 

	567
	Chùa Báu (Linh Bảo Tự)
	Thôn 3 (Thượng Hiệp)
	Tam Hiệp
	Phúc Thọ
	 

	568
	Chùa Chợ (Ba Khối tự)
	Thôn 4 (Thượng Hiệp)
	Tam Hiệp
	Phúc Thọ
	 

	569
	Chùa Điền (Phúc Điền tự)
	Thôn 6 (Đại Điền)
	Tam Hiệp
	Phúc Thọ
	 

	570
	Chùa Đoài (Cát Sơn tự)
	Thôn 6 (Hiệp Cát)
	Tam Hiệp
	Phúc Thọ
	 

	571
	Chùa Đông (Báo Sơn tự)
	Thôn 6 (Hiệp Cát)
	Tam Hiệp
	Phúc Thọ
	 

	572
	Chùa Mỹ Giang (Đường Hoa tự)
	Thôn 8 (Mỹ Giang)
	Tam Hiệp
	Phúc Thọ
	 

	573
	Đền Dịp
	Thôn 1 (Thượng Hiệp)
	Tam Hiệp
	Phúc Thọ
	 

	574
	Điếm xóm Miếu
	Thôn 7 (Mỹ Giang)
	Tam Hiệp
	Phúc Thọ
	 

	575
	Đình Đoài
	Thôn 6 (Hiệp Cát)
	Tam Hiệp
	Phúc Thọ
	 

	576
	Đình Điền (Xưởng Điền)
	Thôn 6 (Đại Điền)
	Tam Hiệp
	Phúc Thọ
	 

	577
	Lăng mộ tướng công Đỗ Năng Tế
	Thôn 7 (Mỹ Giang)
	Tam Hiệp
	Phúc Thọ
	 

	578
	Chùa Thuấn Ngoại (Hưng Phúc tự)
	Thôn Ngoại
	Tam Thuấn
	Phúc Thọ
	 

	579
	Chùa Thuấn Nội (Tự Nhiên tự)
	Thôn Nội 3
	Tam Thuấn
	Phúc Thọ
	 

	580
	Chùa Thuấn Trung (Liên Hoa tự)
	Thôn Trung
	Tam Thuấn
	Phúc Thọ
	 

	581
	Chùa Trại Táo/chùa Táo (Vĩnh Phúc tự)
	Thôn Táo 2
	Tam Thuấn
	Phúc Thọ
	 

	582
	Đình Trại Táo (đình làng Táo, quán Trại Táo)
	Thôn Táo 2
	Tam Thuấn
	Phúc Thọ
	 

	583
	Quán Thôn Nội
	Thôn Nội 1
	Tam Thuấn
	Phúc Thọ
	 

	584
	Quán Thuấn Ngoại
	Thôn Ngoại
	Tam Thuấn
	Phúc Thọ
	 

	585
	Chùa Phú Đa (Linh Bảo tự)
	Thôn Phú Đa
	Thanh Đa
	Phúc Thọ
	 

	586
	Chùa Tế Giáp (Phổ Quang tự)
	Thôn Tế Giáp
	Thanh Đa
	Phúc Thọ
	 

	587
	Chùa Thanh Mạc (Thiên Phúc tự)
	Thôn Thanh Mạc
	Thanh Đa
	Phúc Thọ
	 

	588
	Đình Phú An
	Thôn Phú An
	Thanh Đa
	Phúc Thọ
	 

	589
	Đình Phú Đa
	Thôn Phú Đa
	Thanh Đa
	Phúc Thọ
	 

	590
	Đình Tế Giáp
	Thôn Tế Giáp
	Thanh Đa
	Phúc Thọ
	 

	591
	Chùa Bách Lộc (Thiên Phúc tự)
	Thôn Trung Nam Lộc
	Thọ Lộc
	Phúc Thọ
	 

	592
	Nhà thờ họ Khuất
	Thôn Ổ Thôn
	Thọ Lộc
	Phúc Thọ
	 

	593
	Chùa Thu Vi (Thiên Chúc tự)
	Thôn Thu Vi
	Thượng Cốc
	Phúc Thọ
	 

	594
	Đền Bống
	Thôn 4 (Tường Phiêu)
	Tích Giang
	Phúc Thọ
	 

	595
	Đền Chủng
	Thôn 5 (Cung Sơn)
	Tích Giang
	Phúc Thọ
	 

	596
	Đình Mái
	Thôn 4 (Tường Phiêu)
	Tích Giang
	Phúc Thọ
	 

	597
	Chùa Mỹ Giang (Nghiêm tự)
	Thôn Mỹ Giang
	Trạch Mỹ Lộc
	Phúc Thọ
	 

	598
	Chùa Thuần Mỹ (Phúc Nghiêm tự)
	Thôn Thuần Mỹ
	Trạch Mỹ Lộc
	Phúc Thọ
	 

	599
	Chùa Trạch Lôi (Thiên Phúc tự)
	Thôn Trạch Lôi
	Trạch Mỹ Lộc
	Phúc Thọ
	 

	600
	Chùa Xóm Sổ (Long Ân tự)
	Thôn Tuy Lộc
	Trạch Mỹ Lộc
	Phúc Thọ
	 

	601
	Đình Thuần Mỹ
	Thôn Thuần Mỹ
	Trạch Mỹ Lộc
	Phúc Thọ
	 

	602
	Đình Trạch Lôi
	Thôn Trạch Lôi
	Trạch Mỹ Lộc
	Phúc Thọ
	 

	603
	Đình Mỹ Giang
	Thôn Mỹ Giang
	Trạch Mỹ Lộc
	Phúc Thọ
	 

	604
	Nhà thờ họ Hà
	Thôn Tuy Lộc
	Trạch Mỹ Lộc
	Phúc Thọ
	 

	605
	Nhà thờ họ Nguyễn Thiết
	Thôn Trạch Lôi
	Trạch Mỹ Lộc
	Phúc Thọ
	 

	606
	Chùa Vân Cốc (Lâm Tuyền tự)
	Xã Vân Phúc
	Vân Phúc
	Phúc Thọ
	 

	607
	Chùa Bảo Lộc (Hiền Quang tự)
	Thôn Bảo Lộc 1
	Võng Xuyên
	Phúc Thọ
	 

	608
	Chùa Nghĩa Lộ (Cảnh Linh tự)
	Thôn Nghĩa Lộ
	Võng Xuyên
	Phúc Thọ
	 

	609
	Chùa Võng Ngoại (Thiên Phúc tự)
	Thôn Bắc Võng Ngoại
	Võng Xuyên
	Phúc Thọ
	 

	610
	Chùa Võng Nội (Cảnh Lam tự)
	Thôn Võng Nội
	Võng Xuyên
	Phúc Thọ
	 

	611
	Chùa Xóm Tám (Long Hoa tự)
	Thôn Bảo Lộc 5
	Võng Xuyên
	Phúc Thọ
	 

	612
	Chùa Bảo Quang
	 
	Đại Đồng
	Thạch Thất
	 

	613
	Chùa Thái Hòa
	 
	Bình Phú
	Thạch Thất
	 

	614
	Miếu Thánh Mẫu
	 
	Bình Phú
	Thạch Thất
	 

	615
	Đình Con
	 
	Bình Phú
	Thạch Thất
	 

	616
	Chùa Cực Lạc
	 
	Cần Kiệm
	Thạch Thất
	 

	617
	Chùa Phú Đa (Kim Long tự)
	 
	Cần Kiệm
	Thạch Thất
	 

	618
	Chùa Sùng Phúc
	 
	Cần Kiệm
	Thạch Thất
	 

	619
	Quán Đông Xây
	 
	Cần Kiệm
	Thạch Thất
	 

	620
	Quán Hàng Sanh
	 
	Cần Kiệm
	Thạch Thất
	 

	621
	Quán Hoi
	 
	Cần Kiệm
	Thạch Thất
	 

	622
	Quán Lài Cài
	 
	Cần Kiệm
	Thạch Thất
	 

	623
	Quán Sui
	 
	Cần Kiệm
	Thạch Thất
	 

	624
	Quán Từ đường và Văn chỉ
	 
	Cần Kiệm
	Thạch Thất
	 

	625
	Quán xóm Cộng
	 
	Cần Kiệm
	Thạch Thất
	 

	626
	Quán xóm Lải
	 
	Cần Kiệm
	Thạch Thất
	 

	627
	Quán Gò Mận
	 
	Hạ Bằng
	Thạch Thất
	 

	628
	Quán Vực Giang
	 
	Hạ Bằng
	Thạch Thất
	 

	629
	Cầu mới thôn Yên (Cầu Khum)
	 
	Thạch Xá
	Thạch Thất
	 

	630
	Chùa thôn Yên
	 
	Thạch Xá
	Thạch Thất
	 

	631
	Chùa Quan Quận
	 
	Thạch Xá
	Thạch Thất
	 

	632
	Chùa Thanh Am
	 
	Thạch Xá
	Thạch Thất
	 

	633
	Đền Động Nhạc
	 
	Thạch Xá
	Thạch Thất
	 

	634
	Đình Ngoài làng Thạch
	 
	Thạch Xá
	Thạch Thất
	 

	635
	Miếu cổ Liêu Trang
	 
	Thạch Xá
	Thạch Thất
	 

	636
	Miếu xóm Bút
	 
	Thạch Xá
	Thạch Thất
	 

	637
	Quán Hồ
	 
	Thạch Xá
	Thạch Thất
	 

	638
	Quán Yên thôn
	 
	Thạch Xá
	Thạch Thất
	 

	639
	Đền Thiện
	 
	Đồng Trúc
	Thạch Thất
	 

	640
	Nhà thờ Họ Phí
	 
	Đồng Trúc
	Thạch Thất
	 

	641
	Chùa Diên Hưng
	 
	Phùng Xá
	Thạch Thất
	 

	642
	Miếu Cổng Núi
	 
	Phùng Xá
	Thạch Thất
	 

	643
	Miếu Trại Đình
	 
	Phùng Xá
	Thạch Thất
	 

	644
	Nhà thờ họ Chu văn
	 
	Phùng Xá
	Thạch Thất
	 

	645
	Nhà thờ họ Nguyễn Bá
	 
	Phùng Xá
	Thạch Thất
	 

	646
	Nhà thờ họ Trần
	 
	Phùng Xá
	Thạch Thất
	 

	647
	Văn chỉ Vĩnh Lộc
	 
	Phùng Xá
	Thạch Thất
	 

	648
	Chùa Kinh Đạ
	 
	C ẩm Yên
	Thạch Thất
	 

	649
	Đình Cẩm bào
	 
	C ẩm Yên
	Thạch Thất
	 

	650
	Chùa Yên Lỗ
	 
	C ẩm Yên
	Thạch Thất
	 

	651
	Am thôn 9
	 
	Kim Quan
	Thạch Thất
	 

	652
	Chùa Gián
	 
	Kim Quan
	Thạch Thất
	 

	653
	Chùa Giắp
	 
	Kim Quan
	Thạch Thất
	 

	654
	Miếu cổ khu A
	 
	Kim Quan
	Thạch Thất
	 

	655
	Miếu Đình
	 
	Kim Quan
	Thạch Thất
	 

	656
	Nhà thờ Họ Cấn Đình
	 
	Kim Quan
	Thạch Thất
	 

	657
	Nhà thờ họ Cấn Giáp Nam
	 
	Kim Quan
	Thạch Thất
	 

	658
	Nhà thờ họ Cấn Mơ
	 
	Kim Quan
	Thạch Thất
	 

	659
	Nhà thờ họ Cấn Giáp Đông
	 
	Kim Quan
	Thạch Thất
	 

	660
	Nhà thờ Họ Đỗ Văn
	 
	Kim Quan
	Thạch Thất
	 

	661
	Nhà thờ Họ Nguyễn Văn
	 
	Kim Quan
	Thạch Thất
	 

	662
	Quán Bà Già
	 
	Kim Quan
	Thạch Thất
	 

	663
	Quán con xóm Mơ
	 
	Kim Quan
	Thạch Thất
	 

	664
	Quán Đình
	 
	Kim Quan
	Thạch Thất
	 

	665
	Quán thôn Nồng
	 
	Kim Quan
	Thạch Thất
	 

	666
	Quán xóm Đông
	 
	Kim Quan
	Thạch Thất
	 

	667
	Quán xóm Mơ
	 
	Kim Quan
	Thạch Thất
	 

	668
	Quán xóm Trại
	 
	Kim Quan
	Thạch Thất
	 

	669
	Chùa Cầu
	 
	Lại Thượng
	Thạch Thất
	 

	670
	Chùa Đầu
	 
	Lại Thượng
	Thạch Thất
	 

	671
	Chùa Ngũ Sơn
	 
	Lại Thượng
	Thạch Thất
	 

	672
	Chùa Phú Thụ
	 
	Lại Thượng
	Thạch Thất
	 

	673
	Chùa Thanh Câu
	 
	Lại Thượng
	Thạch Thất
	 

	674
	Đền Phú Thụ
	 
	Lại Thượng
	Thạch Thất
	 

	675
	Đình Hoàng Xá
	 
	Lại Thượng
	Thạch Thất
	 

	676
	Đình Thanh Câu
	 
	Lại Thượng
	Thạch Thất
	 

	677
	Đình Phú Thụ
	 
	Lại Thượng
	Thạch Thất
	 

	678
	Miếu xóm Gộp Ba
	 
	Lại Thượng
	Thạch Thất
	 

	679
	Quán Phú Thụ
	 
	Lại Thượng
	Thạch Thất
	 

	680
	Nhà thờ Họ Nguyễn Trung
	 
	Canh Nậu
	Thạch Thất
	 

	681
	Chùa Bách Kim
	 
	Phú Kim
	Thạch Thất
	 

	682
	Chùa Ngoại thôn
	 
	Phú Kim
	Thạch Thất
	 

	683
	Chùa N ội thôn
	 
	Phú Kim
	Thạch Thất
	 

	684
	Chùa Phú Nghĩa
	 
	Phú Kim
	Thạch Thất
	 

	685
	Quán Ngoại
	 
	Phú Kim
	Thạch Thất
	 

	686
	Đền Chí Thiện
	 
	Chàng Sơn
	Thạch Thất
	 

	687
	Đình Rộc Vừa
	 
	Tân Xã
	Thạch Thất
	 

	688
	Chùa Kim Bông
	 
	Tân Xã
	Thạch Thất
	 

	689
	Chùa Thông
	 
	Tân Xã
	Thạch Thất
	 

	690
	Đình Cầu Sông
	 
	Tân Xã
	Thạch Thất
	 

	691
	Đình Chi Quan
	 
	TT. Liên Quan
	Thạch Thất
	 

	692
	Chùa Chân Long
	 
	TT. Liên Quan
	Thạch Thất
	 

	693
	Chùa Hưng Long
	 
	TT. Liên Quan
	Thạch Thất
	 

	694
	Đền bà Đá
	 
	TT. Liên Quan
	Thạch Thất
	 

	695
	Đền Cửa bà
	 
	TT. Liên Quan
	Thạch Thất
	 

	696
	Đình Đụn Dương
	 
	TT. Liên Quan
	Thạch Thất
	 

	697
	Văn Chỉ
	 
	Hữu Bằng
	Thạch Thất
	 

	698
	Đình thôn Phúc Tiến
	 
	Bình Yên
	Thạch Thất
	 

	699
	Chùa thôn Phúc Tiến
	 
	Bình Yên
	Thạch Thất
	 

	700
	Chùa Cảnh
	 
	Bình Yên
	Thạch Thất
	 

	701
	Chùa Cánh Chủ
	 
	Bình Yên
	Thạch Thất
	 

	702
	Chùa Linh Sơn
	 
	Bình Yên
	Thạch Thất
	 

	703
	Chùa Sen Trì
	 
	Bình Yên
	Thạch Thất
	 

	704
	Chùa Thái Bình
	 
	Bình Yên
	Thạch Thất
	 

	705
	Đền Hòa lạc
	 
	Bình Yên
	Thạch Thất
	KTCGT

	706
	Đình Cánh Chủ
	 
	Bình Yên
	Thạch Thất
	KTCGT

	707
	Đình Sen Trì
	 
	Bình Yên
	Thạch Thất
	KTCGT

	708
	Đình Thái Bình
	 
	Bình Yên
	Thạch Thất
	 

	709
	Đình Vân Lôi
	 
	Bình Yên
	Thạch Thất
	 

	710
	Miếu Ỏa
	 
	Bình Yên
	Thạch Thất
	 

	711
	Miếu xóm Ngoài
	 
	Bình Yên
	Thạch Thất
	 

	712
	Miếu xóm Trại
	 
	Bình Yên
	Thạch Thất
	KTCGT

	713
	Quán tháng Năm
	 
	Bình Yên
	Thạch Thất
	 

	714
	Chùa Thượng Phúc
	 
	Hương Ngải
	Thạch Thất
	 

	715
	Chùa Đại Phúc
	 
	Hương Ngải
	Thạch Thất
	 

	716
	Chùa Xuân Vi
	 
	Hương Ngải
	Thạch Thất
	 

	717
	Văn Chỉ
	 
	Hương Ngải
	Thạch Thất
	 

	718
	Chùa Ngọc
	 
	Tiến Xuân
	Thạch Thất
	 

	719
	Đình Cổ Chất
	 
	Dũng Tiến
	Thường Tín
	 

	720
	Chùa Thư Dương
	 
	Thư Phú
	Thường Tín
	 

	721
	Chùa Văn Trai
	 
	Văn Phú
	Thường Tín
	 

	722
	Đình Đông Duyên
	 
	Tô Hiệu
	Thường Tín
	 

	723
	Nhà ông Đốc Thân
	 
	Hà Hồi
	Thường Tín
	 

	724
	Khu lưu niện anh hùng danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi
	 
	Nhị Khê
	Thường Tín
	 

	725
	Văn Từ Thượng Phúc
	 
	Văn Bình
	Thường Tín
	 



